
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀ BÌNH 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoà Bình, ngày       tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn lại Tổ công tác chỉ đạo và 30 Tổ hướng dẫn cài đặt, 

sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID phường Hoà Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/02/2026 của UBND thành phố Hải 
Phòng về việc mở đợt cao điểm triển khai cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên 
ứng dụng VNeID năm 2026; 

Căn cứ Thông báo số 151/TB-UBND ngày 16/10/2025 của UBND phường về 
việc phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách địa bàn các tổ dân phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 60a/KH-UBND ngày 11/3/2026 của Ủy ban nhân dân 
phường Hoà Bình về triển khai cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, thu nhận hồ sơ 
cấp căn cước, định danh điện tử, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội và Trưởng Công an phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn lực lượng chỉ đạo và hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe 
điện tử trên ứng dụng VNeID phường Hoà Bình, cụ thể như sau: 

1. Tổ công tác chỉ đạo cấp phường: 

a) Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND phường. 

b) Tổ phó Thường trực: Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Trưởng Công an phường. 

c) Các Tổ phó: 

- Bà Trần Thị Mai Phương - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường. 

- Bà Nguyễn Hương Ly - Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường. 

- Ông Nguyễn Đắc Thiên - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công. 

- Bà Bùi Thị Ngọc Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công. 

- Bà Lê Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường. 

c) Các thành viên: 

- Bà Bùi Thị Mai Liên - Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường. 

- Ông Trần Văn Mạnh - Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường. 

- Bà Đỗ Thị Tuyết - Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội phường. 

- Ông Vũ Đình Linh - Chuyên viên TT Phục vụ hành chính công. 

- Bà Trần Thị Liên - Viên chức Trạm Y tế phường. 

- Bà Trần Thị Yên - Viên chức Trạm Y tế phường. 

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Viên chức Trạm Y tế phường. 

- Bà Bùi Thị Mai Hoa - Viên chức Trạm Y tế phường. 
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- Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND phường được phân công phụ 

trách địa bàn các Tổ dân phố (theo Thông báo số 151/TB-UBND của UBND phường). 

d) Kính mời các ông, bà có tên sau tham gia Tổ công tác: 

- Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường. 

- Ông Bùi Văn Rực - Chủ tịch Hội Nông dân phường. 

- Bà Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường. 

- Ông Nguyễn Văn Huy - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường. 

2. Thành lập 30 Tổ hướng dẫn trực tiếp tại 30 Tổ dân phố:  

(Có Danh sách chi tiết thành viên 30 Tổ hướng dẫn  

kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ thực hiện 

Để đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu tích hợp Sổ sức khỏe điện tử toàn phường phải đạt 
2.500 trường hợp/ngày. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng như sau: 

1. Đối với Tổ công tác chỉ đạo cấp phường: 

a) Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác: Chịu trách nhiệm phụ trách chung, chỉ đạo, 
điều hành toàn diện các hoạt động của Tổ công tác; kiểm tra, đôn đốc và kịp thời giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

b) Đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác: Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Công 
an phường thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đầu mối về dữ liệu; thay mặt Tổ trưởng điều 
hành, giải quyết các công việc khi được ủy quyền. 

c) Các đồng chí Tổ phó Tổ công tác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, 
đơn vị mình để tham mưu, giúp Tổ trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện; trực tiếp theo 
dõi, đôn đốc tiến độ, xử lý vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách và hỗ trợ các Tổ hướng 
dẫn tại Tổ dân phố. 

d) Nhiệm vụ chung của các thành viên Tổ công tác cấp phường: Thường 
xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc và trực tiếp hỗ trợ các Tổ hướng dẫn tại Tổ dân phố trong 
quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện chỉ 
tiêu tại lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. 

đ) Ngoài nhiệm vụ chung, các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn cụ thể sau: 

- Công an phường: Là cơ quan đầu mối về dữ liệu; hằng ngày trích xuất, tổng 
hợp danh sách công dân; phân tách rõ các trường hợp đã cài đặt thành công, trường hợp 
chưa cài đặt và lập danh sách rà soát các trường hợp phải cài đặt cho ngày hôm sau. 
Tổng hợp số liệu gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội (qua bà Bùi Thị Mai Liên) vào cuối 
ngày để báo cáo. 

- Phòng Văn hóa - Xã hội: Cử bà Bùi Thị Mai Liên (SĐT 0904.639.172) làm 
đầu mối tiếp nhận số liệu từ Công an phường; tổng hợp, xây dựng báo cáo tiến độ hằng 
ngày của toàn phường để gửi Công an thành phố và Sở Y tế theo đúng thời gian quy 
định; đồng thời chủ trì, phối hợp rà soát, tuyên truyền và vận động các trường hợp công 
dân chưa có thẻ Bảo hiểm y tế tiến hành tham gia (mua Bảo hiểm y tế) để đảm bảo có 
dữ liệu phục vụ việc tích hợp, cài đặt Sổ sức khỏe điện tử để đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ phường (đạt 96,5% trở lên). 

- Trạm Y tế phường: Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn về Sổ sức khỏe 
điện tử; trực tiếp hỗ trợ các Tổ công tác tại cơ sở giải đáp thắc mắc liên quan. 
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- Các thành viên thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm 

Dịch vụ sự nghiệp công: Chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật; gắn việc tuyên truyền, 
hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính, dịch vụ công trực tuyến tại  phường. 

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường: 
Phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường công tác chỉ đạo các Chi hội, Chi đoàn đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, 
tự giác cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. 

- Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách địa bàn (theo Thông báo số 151/TB-
UBND gửi kèm theo): Chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ dân phố được phân công 
phụ trách; trực tiếp xuống địa bàn tham gia cùng Tổ công tác hướng dẫn cài đặt cho 
công dân ngoài giờ hành chính (buổi tối các ngày trong tuần và thứ Bảy, Chủ nhật). 
Trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu), thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng 
dẫn và đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu của Tổ dân phố do mình phụ trách. 

2. Đối với 30 Tổ hướng dẫn tại Tổ dân phố: 

a) Đồng chí Tổ trưởng Tổ hướng dẫn (Bí thư Chi bộ): Chịu trách nhiệm trực 
tiếp điều hành, đôn đốc, quán xuyến toàn bộ công việc của Tổ; đồng thời trực tiếp tham 
gia cùng các thành viên đi vận động, hướng dẫn và thao tác cài đặt cho công dân để đảm 
bảo đạt chỉ tiêu tiến độ hằng ngày được giao. 

b) Đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ hướng dẫn (Tổ trưởng Tổ dân phố): 
Chịu trách nhiệm trực tiếp điều phối lực lượng, cùng các thành viên đi từng ngõ, gõ từng 
nhà để vận động và thao tác tích hợp cho công dân. 

c) Đồng chí Tổ phó Tổ hướng dẫn (Cán bộ Công an phường): Có nhiệm vụ trực 
tiếp hướng dẫn cài đặt; kết thúc ngày làm việc tiến hành tổng hợp số liệu (sàng lọc các 
trường hợp đã thực hiện thành công), chuyển danh sách các trường hợp cần thực hiện 
cho ngày hôm sau về Tổ trưởng Tổ hướng dẫn và báo cáo về Phòng Văn hóa - Xã hội 
(qua đồng chí Bùi Thị Mai Liên - SĐT 0904.639.172). 

d) Tập thể Tổ hướng dẫn: Triển khai lực lượng thực hiện theo phương châm “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp cầm máy thao tác tích hợp cho công dân. 

đ) Lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt trong các buổi sinh hoạt cộng 
đồng, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ sở. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
351b/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của Ủy ban nhân dân phường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 
định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng uỷ, TT.HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hiệp 
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DANH SÁCH  

THÀNH VIÊN 30 TỔ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ 

 

Tổ hướng dẫn /Họ và tên Chức danh ở cơ sở 
Nhiệm vụ trong Tổ 

Hướng dẫn 

Số điện 

thoại 

1. TỔ DÂN PHỐ SIM BẮC    

Ông Trần Văn Khương Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0902.322.578 

Bà Trần Thị Huệ Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0352.008.130 

Ông Nguyễn Công Tùng Công an khu vực Tổ phó 0936.693.369 

Bà Lương Thị Huệ Nhân viên Y tế Thành viên 0936.908.205 

Ông Trần Văn Khải Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Mai Thị Hồng Giáo viên TH An Lư Thành viên 0967.465.815 

Bà Đặng Thị Kiều Trang Giáo viên TH An Lư Thành viên 0986.367.660 

Bà Trần Thị Vân Anh Giáo viên TH An Lư Thành viên 0936.944.586 

Ông Vũ Thế Anh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0982.878.897 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0962.744.600 

Bà Nguyễn Thị Định Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0787.308.905 

Bà Lê Thị Thu Hà Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0902.181.550 

Bà Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0938.731.686 

Bà Lê Thị Hải Hằng Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0933.052.599 

Bà Lương Thị Hằng Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0934.095.076 

Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0906.086.099 

Bà Vũ Thị Kim Hiên Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0902.045.195 

Bà Trịnh Thị Hiền Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0904.322.852 

Bà Trần Thị Hoài Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0949.502.032 

2. TỔ DÂN PHỐ THẮNG LỢI    

Ông Nguyễn Quang Liễn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0974.164.017 

Bà Trần Thị Vi Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0362.479.093 
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Ông Bùi Thanh Dương Công an khu vực Tổ phó 0782.058.833 

Ông Phạm Văn Dũng Nhân viên Y tế Thành viên 0934.221.525 

Ông Trần Khánh Duy Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Ông Trần Văn Bắc Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0762.300.587 

Bà Đào Thị Trang Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0358.199.698 

Bà Vũ Minh Trang Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0392.968.698 

Bà Trần Thị Tươi Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0936.340.094 

Bà Đỗ Thị Thúy Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0986.364.113 

Bà Trịnh Hoàng Vân Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0936.548.358 

Bà Nguyễn Thị Yến Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0386.539.283 

Bà Lê Mai Trang Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0782.167.768 

Bà Trần Thị Hải Linh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0866.514.203 

Bà Bùi Thị Kim Chi Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0948.939.769 

Bà Nguyễn Thị Minh Hoà Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0936.603.314 

Ông Trần Minh Nam Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0354.934.789 

Bà Đinh Thị Hạnh Nhân viên THCS An Lư Thành viên 0973.628.864 

3. TỔ DÂN PHỐ HỒ BÌNH    

Bà Bùi Huyền Trang Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0987.879.170 

Bà Trần Thị Chiếp Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0348.232.316 

Bà Bùi Thị Huyền Trang Công an khu vực Tổ phó 0914.681.997 

Bà Đào Thanh Hồng Nhân viên Y tế Thành viên 0356.179.434 

Ông Trần Đại Dương Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Oanh Giáo viên TH An Lư Thành viên 0772.733.379 

Ông Bùi Văn Nhưỡng Giáo viên TH An Lư Thành viên 0793.678.269 

Bà Đoàn Thị Thu Huyền Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0978.362.930 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0936.113.996 
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Bà Phạm Thị Lan Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0793.329.210 

Bà Vũ Thị Thu Lệ Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0787.333.568 

Bà Phạm Thị Liên Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0976.134.119 

Bà Nguyễn Thị Nghi Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0787.346.121 

Bà Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0931.922.926 

Bà Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0934.519.809 

Bà Lại Thị Lan Phương Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0941.460.618 

Bà Hoàng Thị Tú Quỳnh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0905.720.954 

Bà Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0985.182.673 

Bà Đào Thị Hà Thanh Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0763.324.546 

4. TỔ DÂN PHỐ HÒA 

TIẾN 
   

Ông Trần Xuân Tươi Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0913.011.369 

Bà Trần Thị Vui Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0944.193.697 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn Công an khu vực Tổ phó 0936.664.818 

Ông Vũ Bảo Đạt Nhân viên Y tế Thành viên 0869.631.386 

Ông Trịnh Huy Khang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên TH An Lư Thành viên 0942.288.586 

Bà Nguyễn Thùy Dung Giáo viên TH An Lư Thành viên 0348.978.898 

Bà Đoàn Thị Hoa Giáo viên TH An Lư Thành viên 0987.996.289 

Bà Vũ Thị Thu Hà Giáo viên TH An Lư Thành viên 0339.439.389 

Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên TH An Lư Thành viên 0836.962.542 

Bà Trần Thị Huyền Giáo viên MN An Lư Thành viên 0378.580.976 

Bà Vũ Thị Thủy Giáo viên THCS An Lư Thành viên 0898.755.126 

Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0358.509.208 

Bà Vũ Thị Thanh Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0385.775.661 

Bà Hoàng Thị Thu Xuân Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0349.717.147 
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5. TỔ DÂN PHỐ NỘI LẬP    

Bà Lương Thị Bôn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0346.122.533 

Bà Bùi Thị Hằng Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0868.418.433 

Ông Đỗ Văn Hữu Công an khu vực Tổ phó 0969.756.673 

Bà Đỗ Thị Hòa Nhân viên Y tế Thành viên 0989.823.218 

Bà Bùi Thị Thu Trang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Đỗ Thị Thùy Vân 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0931.286.139 

Bà Hoàng Thị Thùy Dương Giáo viên TH An Lư Thành viên 0936.061.732 

Bà Trần Thị Thanh Hoa Giáo viên MN An Lư Thành viên 0353.424.218 

Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên THCS An Lư  Thành viên 0363.815.636 

Bà Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên THCS An Lư  Thành viên 0795.304.297 

Bà Đồng Thị Hiền Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0376.763.986 

Bà Đào Thị Phượng Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0338.162.891 

Bà Nguyễn Thị Thêm Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0972.694.756 

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0936.534.545 

Bà Vũ Thị Hoàn Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0906.295.482 

Bà Lại Thị Giang Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0365.255.598 

6. TỔ DÂN PHỐ AN TRẠI    

Ông Hoàng Liên Sơn Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0385.314.258 

Bà Hoàng Thị Lịnh Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0394.281.023 

Ông Bùi Công Tuấn Công an khu vực Tổ phó 0963.100.792 

Bà Bùi Thị Mai Hoa Nhân viên Y tế Thành viên 0382.967.988 

Ông Bùi Đức Anh Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Trịnh Thị Minh Lựu Giáo viên TH An Lư Thành viên 0368.039.598 

Bà Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên MN An Lư Thành viên 0986.948.685 

Bà Trần Thị Hồng Ngát Giáo viên MN An Lư Thành viên 0976.117.486 
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Bà Lê Thị Lý Giáo viên MN An Lư Thành viên 0387.311.256 

Bà Bùi Thị Chinh Giáo viên MN An Lư Thành viên 0976.945.419 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên MN An Lư Thành viên 0936.029.869 

Bà Vũ Thị Lợi Giáo viên MN An Lư Thành viên 0779.221.130 

Bà Nguyễn Thị Hương B Giáo viên MN An Lư Thành viên 0966.330.069 

Bà Hoàng Thị Hiệp Giáo viên MN An Lư Thành viên 0936.858.606 

Bà Vũ Thị Hiền Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0779.221.130 

Bà Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0765.735.888 

Bà Cù Thị Thảo Giáo viên MN An Lư Thành viên 0974.294.860 

7. TỔ DÂN PHỐ CÂY ĐA    

Ông Nguyễn Văn Lăng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0359.743.891 

Bà Hoàng Thị Hường Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0349.539.296 

Ông Trần Minh Khang Công an khu vực Tổ phó 0973.207.469 

Bà Trần Thị Liên Nhân viên Y tế Thành viên 0392.320.693 

Bà Phạm Thị Tuyết Lan Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Trịnh Thị Lê Giáo viên TH An Lư Thành viên 0765.527.758 

Bà Vũ Thị Sen Giáo viên MN An Lư Thành viên 0376.327.039 

Bà Bùi Thị Hương Giáo viên MN An Lư Thành viên 0796.422.955 

Bà Nguyễn Thị Thuý Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0778.390.090 

Bà Nguyễn Thị Chầm Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0967.471.648 

Bà Nguyễn Thị Hạnh C Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0961.156.910 

Bà Trần Thị Thảo Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0346.712.820 

Bà Đỗ Thị Lan Giáo viên MN An Lư  Thành viên 0974.329.368 

Bà Hoàng Thị Thảo Giáo viên TH An Lư Thành viên 0365.313.698 

Bà Phạm Thị Hài Giáo viên TH An Lư  Thành viên 0936.140.612 

Bà Đồng Thị Thu Hoài Giáo viên TH An Lư  Thành viên 0355.217.024 
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8. TỔ DÂN PHỐ ĐẦM    

Ông Nguyễn Văn Tiếm Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0906.044.067 

Bà Nguyễn Thị Minh Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0352.105.538 

Ông Nguyễn Minh Tuấn Công an khu vực Tổ phó 0961.719.939 

Ông Trần Minh Hiếu Nhân viên Y tế Thành viên 0816.003.641 

Ông Nguyễn Văn Quang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Nguyễn Đình Bằng Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0932.280.260 

Bà Cao Thị Hồng Anh Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0934.072.988 

Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0353.531.966 

Bà Nguyễn Thúy Như Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0904.207.757 

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ 
Phó Hiệu trưởng TH 

Trung Hà  
Thành viên 0369.556.645 

Bà Hoàng Thị Hà Giáo viên TH Trung Hà  Thành viên 0787.370.657 

Bà Đào Thị Lương Giáo viên TH Trung Hà  Thành viên 0363.640.369 

9. TỔ DÂN PHỐ ĐÔNG    

Bà Nguyễn Thị Hiên Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0974.162.238 

Ông Nguyễn Hữu Thời Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0383.197.826 

Ông Phạm Văn Đức Công an khu vực Tổ phó 0965.567.007 

Ông Nguyễn Đức Anh Nhân viên Y tế Thành viên 0383.567.519 

Bà Nguyễn Thị Thuyết Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Hoàng Văn Vân Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0917.003.966 

Bà Trần Thị Ái Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0395.378.026 

Bà Bùi Thị Hương Ngát Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0368.225.086 

Bà Nguyễn Thị Vân Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0386.991.129 

Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0979.812.663 

Bà Nguyễn Thanh Uyên Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0384.965.857 

Bà Nguyễn Thị Lý Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0382.750.896 
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Bà Hoàng Thị Nga Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0396.255.883 

10. TỔ DÂN PHỐ TÂY    

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0914.527.886 

Ông Nguyễn Hữu Vỹ Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0904.217.964 

Ông Nguyễn Duy Tùng Công an khu vực Tổ phó 0839.583.688 

Bà Phạm Thị Kim Lương Nhân viên Y tế Thành viên 0914.065.556 

Bà Nguyễn Thị Hà Trang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Đinh Xuân An Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0386.744.106 

Bà Nguyễn Ngọc Linh Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0819.550.588 

Bà Bùi Thị Hoạt Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0972.474.512 

Bà Nguyễn Thị Tiến Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0789.318.917 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0333.827.332 

Bà Vương Thị Thanh Là Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0369.736.935 

Bà Hoàng Thị Cúc 
Phó Hiệu trưởng TH Thủy 

Triều 
Thành viên 0368.458.678 

Bà Nguyễn Thị Thúy 
Phó Hiệu trưởng TH Thủy 

Triều 
Thành viên 0379.972.738 

Bà Đỗ Thị Liên Giáo viên TH Thủy Triều  Thành viên 0964.233.651 

Bà Đào Thị Phương Thảo Giáo viên TH Thủy Triều  Thành viên 0834.872.988 

11. TỔ DÂN PHỐ 1    

Ông Lê Hồng Nguyên Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0919.142.350 

Ông Trần Đình Tuyên Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0936.815.291 

Ông Hoàng Minh Đức Công an khu vực Tổ phó 0766.338.530 

Bà Trần Thị Sắn Nhân viên Y tế Thành viên 0914.514.798 

Ông Lê Thanh Tứ Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Lê Thị Huyền Diệu Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0946.295.099 

Bà Trần Thị Vui Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0966.009.649 
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Bà Trần Thị Hoà Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0774.568.836 

Bà Nguyễn T Huyền Lương 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0772.314.658 

Bà Phạm Thị Thương 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0363.978.510 

Bà Nguyễn Thị Thơ 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0975.733.680 

Ông Lê Văn Phong 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0904.534.748 

Bà Lê Thị Thu Trang Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0352.094.496 

12. TỔ DÂN PHỐ 3    

Bà Trần Thị Bích Chung Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0379.694.570 

Bà Trần Thị Thắm Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0367.604.116 

Ông Hoàng Minh Đức Công an khu vực Tổ phó 0766.338.530 

Bà Bùi Thị Thanh Huyền Nhân viên Y tế Thành viên 0973.193.506 

Ông Trần Xuân Hè Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Vân Chi Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0332.471.098 

Bà Trần Thị Huyên Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0965.985.592 

Bà Cao Thị Tuyết 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0368.916.928 

Ông Bùi Tú Linh 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0342.007.108 

Ông Đỗ Đình Diệu 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0779.253.818 

Ông Trịnh Văn Bách 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0936.306.466 

Bà Phạm Thị Hà 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0934.292.865 

Bà Bùi Thị Thúy Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0388.177.828 

Bà Nguyễn Thị Lệ Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0372.155.152 
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Bà Nguyễn Thị Lan Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0378.473.407 

13. TỔ DÂN PHỐ 5    

Ông Đỗ Văn Thêm Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0365.140.479 

Ông Lê Văn Đang Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0349.883.896 

Ông Trần Thành Đạt Công an khu vực Tổ phó 0854.180.696 

Bà Đỗ Thị Miền Nhân viên Y tế Thành viên 0769.688.885 

Ông Đỗ Đức Quang Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Quách Văn Quyền Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0335.625.017 

Bà Trần Thị Hạnh Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0382.306.574 

Ông Lê Trung Phúc 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0377.023.184 

Bà Lê Thị Hoài 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0393.316.133 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0836.949.022 

Bà Vũ Hồng Linh 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0963.301.472 

Bà Trần Thị Hà Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0788.301.280 

Bà Đinh Thị Kim Phương Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0987.861.895 

Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0326.268.328 

14. TỔ DÂN PHỐ 6    

Ông Đỗ Văn Quý Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0766.487.323 

Ông Lê Văn Long Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0926.388.666 

Ông Phạm Đức Huy Công an khu vực Tổ phó 0934.312.656 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy Nhân viên Y tế Thành viên 0788.344.446 

Ông Lê Văn Long Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Phạm Văn Sáng Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0396.451.302 

Bà Nguyễn Thị Gấm Giáo viên TH Thủy Triều  Thành viên 0974.746.181 
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Bà Lê Thị Hương Lý 
Giáo viên MN Thuỷ 

Triều  
Thành viên 0775.297.709 

Bà Nguyễn Hải Yến 
Giáo viên MN Thuỷ 

Triều  
Thành viên 0796.359.563 

Bà Bùi Thị Chiêm 
Giáo viên MN Thuỷ 

Triều  
Thành viên 0394.853.968 

Bà Vũ Thị Huế 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ  
Thành viên 0906.135.561 

Bà Nguyễn Thị Thoa 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ  
Thành viên 0322.309.500 

Bà Trịnh Thị Thúy 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ  
Thành viên 0976.647.772 

Bà Đồng Thị Thoa Giáo viên TH Thủy Triều  Thành viên 0963.694.145 

15. TỔ DÂN PHỐ 7    

Ông Trần Văn Mai 
BTCB kiêm Tổ trưởng 

TDP 
Tổ trưởng 0983.166.896 

Ông Phạm Văn Tuấn Công an khu vực Tổ phó 0326.140.191 

Bà Trịnh Phương Thảo Nhân viên Y tế Thành viên 0366.755.292 

Bà Trần Thị Nga Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Phạm Thị Huyền B Giáo viên MN An Lư Thành viên 0886.714.670 

Bà Đỗ Thị Thu Hà Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0335.373.679 

Bà Bùi Thị Liên Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0388.649.385 

Bà Nguyễn Thị Thực 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0796.448.590 

Bà Trần Thị Miền 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0946.540.885 

Bà Trần Thị Hương 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0399.533.772 

Bà Trần Thu Hà 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0394.334.556 
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Ông Trần Bá Văn 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0368.784.701 

16. TỔ DÂN PHỐ 8    

Ông Lê Văn Vui Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0904.217.725 

Ông Lê Văn Do Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0383.621.730 

Ông Phạm Văn Tuấn Công an khu vực Tổ phó 0326.140.191 

Bà Nguyễn Thị Trang Nhân viên Y tế Thành viên 0904.071.471 

Ông Lê Văn Dũng Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Chu Thị Tuyết Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0339.725.340 

Bà Lê Thị Thuý Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0782.219.830 

Bà Đỗ Thị Thu Thuỷ Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0789.226.687 

Ông Phạm Quốc Anh 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0865.465.608 

Bà Đào Anh Thư 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0898.552.962 

Bà Vương Thị Hải Hà 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0904.112.217 

Bà Đỗ Thị Tĩnh 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0394.314.710 

Bà Nguyễn Vũ Thùy Linh Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0325.818.048 

Bà Trần Thị Phương Thảo Giáo viên TH Thủy Triều Thành viên 0984.670.658 

17. TỔ DÂN PHỐ ĐÌNH    

Ông Đoàn Đức Tâm Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0936.821.596 

Ông Bùi Văn Thường Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0377.043.455 

Ông Phạm Thành Luân Công an khu vực Tổ phó 0977.156.879 

Bà Bùi Dương Ngọc Nhân viên Y tế Thành viên 0332.994.686 

Ông Nguyễn Văn Thịnh Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên TH An Lư Thành viên 0988.589.836 
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Bà Lê Thị Thứ Giáo viên MN Thuỷ Triều Thành viên 0382.798.938 

Bà Nguyễn Thị Như Ngọc Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0962.751.628 

Bà Bùi Thị Phương Thảo Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0919.501.870 

Bà Đào Thị Hồng Hải 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0778.343.433 

Bà Lê Thị Hồng Nhung 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0904.499.500 

Ông Lê Viết Khuy 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0975.260.888 

Bà Đỗ Thị Thùy Dương 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0795.264.036 

18. TỔ DÂN PHỐ ĐÔNG 

TÂY 
   

Bà Bùi Thị Toan 
BTCB kiêm Tổ trưởng 

TDP 
Tổ trưởng 0965.612.426 

Ông Đỗ Hữu Vị Công an khu vực Tổ phó 0902.117.788 

Bà Trần Thị Sớm Nhân viên Y tế Thành viên 0936.472.017 

Bà Nguyễn Thị Phượng Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Khổng Thị Ánh Dương Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0987.962.294 

Bà Phạm Thị Phúc Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0962.751.628 

Bà Vũ Thị Thu Thảo Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0788.308.118 

Bà Bùi Thị Huận Giáo viên MN Trung Hà Thành viên 0934.613.270 

Bà Nguyễn Quỳnh Trâm Giáo viên MN Trung Hà Thành viên 0328.620.343 

Bà Nguyễn Thị Phượng Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0962.014.566 

Bà Phạm Thị Thắm Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0967.793.814 

Bà Nguyễn Thị Liên Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0334.220.575 

19. TỔ DÂN PHỐ HÀ TÂY    

Bà Trịnh Mai Lựa Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0398.959.189 

Ông Nguyễn Văn Hải Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0886.268.656 



16 

 

Ông Lê Văn Đạt Công an khu vực Tổ phó 0936.939.856 

Bà Vũ Thúy Hà Nhân viên Y tế Thành viên 0932.374.341 

Bà Nguyễn Ngọc Mai Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thuý Hồng Giáo viên MN An Lư Thành viên 0328.598.959 

Bà Trần Thị Hải Hiền Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0352.279.579 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0775.267.551 

Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0393.517.433 

Bà Đỗ Thị Kim Duyên 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0762.477.246 

Bà Vũ Thị Minh Hằng 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0913.016.860 

Bà Đào Mỹ Hạnh 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0397.943.733 

Bà Nguyễn Thị Soan 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0989.902.751 

Bà Hồ Thị Hằng Mong Nhớ 
Phó Hiệu trưởng MN 

Trung Hà 
Thành viên 0978.064.526 

Bà Trịnh Thị Dung Giáo viên MN Trung Hà Thành viên 0708.626.519 

Bà Phạm Thị Thùy Liên Nhân viên MN Trung Hà Thành viên 0384.108.636 

20. TỔ DÂN PHỐ RÚP    

Ông Nguyễn Văn Phong Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0904.168.960 

Ông Nguyễn Văn Quyền Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0936.504.276 

Ông Phạm Thành Luân Công an khu vực Tổ phó 0977.156.879 

Bà Bùi Thị Thương Nhân viên Y tế Thành viên 077.522.0447 

Bà Nguyễn Thị Thu Thương Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Phạm Thị Minh Hoa Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0352.279.579 

Bà Lê Thị Huệ Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0382.957.109 

Bà Phạm Thị Huyền Giáo viên MN Trung Hà Thành viên 0833.986.555 
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Bà Nguyễn Thị Trà My Giáo viên MN Trung Hà Thành viên 0788.318.786 

Ông Trần Đức Khoa 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ  
Thành viên 0856.160.281 

Ông Lê Hữu Huân 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ  
Thành viên 0912.924.348 

Bà Đỗ Thị Ngọc Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0981.046.568 

Bà Bùi Ngọc Như Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0395.453.667 

21. TỔ DÂN PHỐ TÂY 

TRẠI 
   

Ông Nguyễn Văn Tuyển Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0869.031.868 

Ông Nguyễn Thế Quyền Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0377.029.312 

Ông Đỗ Hữu Vị Công an khu vực Tổ phó 0902.117.788 

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Nhân viên Y tế Thành viên 0988.389.835 

Bà Bùi Thị Thanh Mai Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Hoàng Thị Hạnh Duyên Giáo viên TH An Lư Thành viên 0973.791.839 

Ông Nguyễn Đắc Hảo 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0906.297.772 

Bà Nguyễn Thị Yến 
Giáo viên THCS Nguyễn 

Văn Cừ 
Thành viên 0348.457.384 

Bà Bùi Thị Hiên Nhân viên MN Trung Hà Thành viên 0835.599.469 

Bà Bùi Thị Yến Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0394.708.799 

Bà Đinh Thị Hường Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0965.760.715 

Bà Vũ Thị Hằng Giáo viên MN Trung Hà  Thành viên 0969.714.618 

22. TỔ DÂN PHỐ ĐÔNG 

MÔN 
   

Bà Nguyễn Thị Nhuận Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0936.029.432 

Ông Đỗ Văn Kỳ Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0766.487.391 

Ông Trần Văn Khá Công an khu vực Tổ phó 0795.395.668 

Ông Lê Tùng Dương Nhân viên Y tế Thành viên 0936.011.089 
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Ông Nguyễn Văn Chiến Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Phạm Hiện Đại Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0967.725.693 

Bà Đỗ Thị Ngọc Minh 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0869.631.070 

Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0941.168.786 

Bà Bùi Nhã Phương Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0338.688.894 

Bà Tô Phương Doanh Giáo viên TH An Lư Thành viên 0904.422.738 

Ông Nguyễn Phú Cường Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0903.208.338 

Bà Nguyễn Thị Tuyên Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0779.396.579 

23. TỔ DÂN PHỐ ĐÔNG 

PHƯƠNG 1 
   

Ông Phạm Văn Thông Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0948.886.430 

Ông Phạm Văn Biển Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0934.875.220 

Ông Phạm Hồng Hải Công an khu vực Tổ phó 0933.252.289 

Ông Phạm Văn Mạnh Nhân viên Y tế Thành viên 0346.619.896 

Ông Trịnh Văn Hưng Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Phạm Thị Hường Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0914.537.079 

Bà Vũ Ngọc Anh 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0982.763.862 

Bà Vương Thị Thủy Trung 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0983.251.588 

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0932.177.468 

Bà Vương Thị Thu Hà Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0372.309.882 

Ông Trần Anh Đào Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0382.795.938 

Bà Đỗ Thu Uyên Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0799.966.656 

Bà Trịnh Thị Hoài Nam Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0845.836.262 

24. TỔ DÂN PHỐ ĐÔNG 

PHƯƠNG 2 
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Bà Trịnh Thị Quyên Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0982.380.282 

Ông Lưu Văn Thập Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0936.575.163 

Ông Trần Văn Khá Công an khu vực Tổ phó 0795.395.668 

Bà Bùi Thị Hương Nhân viên Y tế Thành viên 0936.185.582 

Bà Phạm Thị Lan Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Nguyễn Mạnh Đạt Sinh viên (Tăng cường) Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0934.020.224 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0912.812.229 

Bà Phan Thị Minh Nguyệt Giáo viên TH An Lư Thành viên 0763.390.320 

Bà Lưu Thị Thoảng 
Phó Hiệu trưởng TH 

Trung Hà 
Thành viên 0846.415.599 

Ông Ngô Văn Khuôn Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0936.156.219 

Bà Vũ Thị Hồng Vân Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0374.372.468 

Bà Lưu Thị Thu Thủy Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0327.146.756 

25. TỔ DÂN PHỐ HÀ 

LUẬN 1 
   

Bà Trần Thị Lệ Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0936.598.527 

Ông Trần Văn Hân Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0778.247.639 

Ông Phạm Văn Công Công an khu vực Tổ phó 0777.242.466 

Bà Trần Thị Yên Nhân viên Y tế Thành viên 0772.360.800 

Bà Trần Thị Loan Bí thư Chi đoàn Thành viên  

SV Nguyễn Thị Hương Giang Sinh viên (Tăng cường) Thành viên 0337.555.979 

Bà Ngô Thị Thu Phương 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0354.535.802 

Bà Trần Thị Hải Yến 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0786.697.567 

Bà Đào Thị Phúc Nhân viên MN Hòa Bình Thành viên 0364.202.207 
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Bà Đoàn Thị Hường Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0904.743.024 

Bà Trần Thị Nhung Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0963.642.695 

Bà Nguyễn Thu Huyền Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0763.314.709 

26. TỔ DÂN PHỐ HÀ 

LUẬN 2 
   

Bà Phạm Thị Thu Hằng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0948.726.286 

Ông Trần Công Cẩn Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0356.714.123 

Ông Phạm Văn Công Công an khu vực Tổ phó 0777.242.466 

Bà Đồng Thị Hiền Dịu Nhân viên Y tế Thành viên 0819.281.016 

Ông Nguyễn Ngọc Quý Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Trần Vân Đông 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0946.804.525 

Ông Trần Văn Giáp 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0904.763.879 

Bà Trần Thị Lơ 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0392.632.686 

Ông Nguyễn Khắc Vũ 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0941.826.196 

Bà Phạm Thị Mai Hương Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0989.302.961 

Bà Trần Thị Hà Nhân viên MN Hòa Bình Thành viên 0981.902.056 

Bà Trần Thị Huyền Thơ Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0705.851.908 

Bà Trần Minh Chi Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0902.055.925 

Bà Trần Thị Gái Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0986.761.659 

27. TỔ DÂN PHỐ HÀ PHÚ 

1 
   

Bà Hoàng Thị Biểu Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0352.647.339 

Ông Hoàng Văn Rời Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0778.391.612 

Ông Nguyễn Xuân Phương Công an khu vực Tổ phó 0566.206.868 

Bà Bùi Thị Liên Nhân viên Y tế Thành viên 0772.217.644 
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Bà Hoàng Thị Lan Anh Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Lê Thị Minh Hạnh 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0972.920.928 

Bà Chu Thị Hoa 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0794.159.268 

Bà Tống Thị Thoan 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0379.191.268 

Bà Vũ Thị Tâm 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0399.379.229 

Bà Phạm Thị Thắm 
Nhân viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0836.959.717 

Bà Đào Thị Hường Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0359.142.169 

Bà Hoàng Thị Lan Hương Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0364.288.720 

Bà Hoàng Thị Phương Anh Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0384.420.283 

Bà Nguyễn Thị Phương Loan Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0904.563.028 

28. TỔ DÂN PHỐ HÀ PHÚ 

2 
   

Ông Hoàng Hữu Trung Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0904.203.972 

Ông Bùi Văn Hùng Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0379.073.475 

Ông Phạm Minh Lâm Công an khu vực Tổ phó 0936.628.656 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nhân viên Y tế Thành viên 0352.536.629 

Bà Lương Thị Hiền Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Đỗ Thị Hương 
Phó Hiệu trưởng THCS 

Hòa Bình 
Thành viên 0787.326.279 

Bà Phan Thị Kiều Hương 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0792.290.768 

Bà Nguyễn Thị Linh Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0986.822.085 

Bà Hoàng Thị Huế Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0983.742.409 

Bà Đàm Thị Thoa Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0386.453.441 

Bà Đồng Thị Trang Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0981.062.290 
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Bà Bùi Thị Vân Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0986.124.067 

Bà Bùi Thị Ngọc Dinh Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0773.285.099 

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0981.781.210 

Bà Đào Thị Ngọc Anh Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0369.618.643 

29. TỔ DÂN PHỐ HÀ PHÚ 

3 
   

Bà Nguyễn Thị Thanh Bí thư Chi bộ Tổ trưởng 0358.730.399 

Ông Hoàng Văn Bắc Tổ trưởng TDP Tổ phó Thường trực 0778.393.185 

Bà Phạm Thị Tuyết Công an khu vực Tổ phó 0936.703.188 

Bà Lê Thị Chiên Nhân viên Y tế Thành viên 0974.821.138 

Bà Bùi Thị Phú Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Hoàng Thị Ny 
Nhân viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0936.603.072 

Bà Hoàng Thị Mai Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0363.679.562 

Bà Vũ Thị Út Hiền Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0971.919.531 

Bà Đào Thị Bích Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0345.998.809 

Bà Dương Thị Nhàn Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0782.295.853 

Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0364.288.720 

Bà Trần Thị Thuyến Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0366.836.847 

Bà Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0904.299.568 

Bà Nguyễn Thị Huyên Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0338.164.075 

Bà Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0362.557.591 

Bà Đồng Thị Hải Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0783.198.878 

Bà Hoàng Thu Hiền Giáo viên TH Trung Hà Thành viên 0398.043.350 

30. TỔ DÂN PHỐ LƯƠNG 

ĐƯỜNG 
   

Ông Trần Bá Ngân 
BTCB kiêm Tổ trưởng 

TDP 
Tổ trưởng 0359.936.666 
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Ông Phạm Văn Công Công an khu vực Tổ phó 0777.242.466 

Bà Phạm Thị Hoan Nhân viên Y tế Thành viên 0942.985.189 

Bà Trần Thị Ngọc Lai Bí thư Chi đoàn Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Mai 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0904.409.822 

Bà Lương Thị Thương Huyền 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0766.315.830 

Bà Nguyễn Thị Linh Chi 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0865.860.359 

Bà Phạm Thị Luyện 
Giáo viên THCS Hòa 

Bình 
Thành viên 0398.263.630 

Bà Nguyễn Thị Khuyên Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0904.103.644 

Bà Đoàn Thị Nhung Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0962.075.886 

Bà Trịnh Thị Lộc Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0945.216.691 

Bà Phạm Thị Nhất Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0369.664.235 

Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên MN Hòa Bình Thành viên 0383.681.279 

Bà Tạ Phương Thảo Nhân viên MN An Lư Thành viên 0378.726.187 

Bà Hoàng Thị Trang Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0388.192.833 

Bà Bùi Thị Hải Yến Giáo viên TH Hòa Bình Thành viên 0368.696.969 
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